
STT Hình ảnh Tên hàng SL

1
Biển bảng KT: 6mx2.5m

Chất liệu: Biển mica phát sáng, chữ nổi
 15m2 

2
Vách lam ốp tường 

trung tâm

KT: 3.5x3m

                                             10.5 

3
Bàn làm việc + ghế xoay ( 2 cái)

KT bàn: 3md
                                                  3 

4
Kệ vòi hoa sen trải nghiệm:

KT: 3.6md
                                               3.6 

5 Kệ tròn                                                4.0 

6 Kệ bồn tắm                                                4.0 

7
Bục kê bệt,bồn tắm trải nghiệm:

KT: 5md
                                               5.0 

8
Kệ sen vòi trưng bày:

KT: 4.8md
                                               4.8 
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 I.Hỗ trợ biển bảng và giá kệ 
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9 Tủ bếp                                                5.0 

10
Giá hút mùi, bếp từ , chậu rửa bát:

KT: 2.7md
                                               2.7 

11 Kệ trưng bày tủ chậu 7.2                                              

12
Kệ để chậu lavabo

KT: 2md
2.0                                              

13 Tặng chậu cây khi khai trương

1 Bệt S65                                                   1 

2 Bệt liền khối S02                                                   1 

3 Bệt liền khối S03                                                   1 

4 Bệt liền khối S21                                                   1 

5 Bệt trứng S09B                                                   1 

II.TBVS
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6 Bệt trứng S09C                                                   1 

7 Bệt liền khối S25                                                   1 

8 Bệt liền khối S18                                                   1 

9 Bệt trứng cao cấp S09D                                                   1 

10 Bệt liền khối S09A                                                   1 

11 Tiểu nam cảm ứng đặt đất 03                                                   1 

12 Bệt trứng cao cấp S10A                                                   1 

13 Bệt trứng cao cấp S10B                                                   1 

14 Bệt trứng cao cấp S10C                                                   1 

15 Bệt trứng cao cấp S10D                                                   1 

16 Bệt lliền khối S48A                                                   1 
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17 Bệt lliền khối S48B                                                   1 

18 Bệt vân mây S70                                                   2 

19 Bệt thông minh F921                                                   2 

21 Bệt thông minh F923                                                   1 

22 Bệt thông minh F924                                                   1 

23 Chậu Lavabo - 03                                                   2 

24 Chậu lavabo 127                                                   1 

25 Chậu SLVB16                                                   1 

26 Chậu bàn đá C11                                                   1 

29 Chậu bàn đá 120                                                   1 

30 Chậu bàn đá C108                                                   1 

31 Chậu đứng 94 (Hoa sen)                                                   1 
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32 Chậu thuỷ tinh vuông xanh 122                                                   1 

33 Chậu thuỷ tinh vuông nâu 123                                                   1 

34 Chậu thuỷ tinh tròn đen 124                                                   1 

35

Chậu lavabo bầu tròn hoa văn mạ vàng- 

C38

KT: 485*345*160

                                                  1 

36 Chậu SLVB73                                                   2 

37 Chậu lavabo SLVB99                                                   1 

38 Chậu bàn đá C111                                                   1 

39 Chậu bàn đá C14                                                   1 

40 Chậu bàn đá C12( size 48cm)                                                   1 

41 Chậu lavabo C65                                                   1 

42 Chậu lavabo C23                                                   1 

43 Sen cây nhiệt độ phím đàn 303                                                   2 
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44 Sen cây nhiệt độ 364                                                   2 

45 Sen cây nhiệt độ 342                                                   2 

46 Sen cây nhiệt độ led 360                                                   2 

47 Sen cây nhiệt độ 302                                                   2 

48 Sen cây quảng đông SSCVT-01                                                   2 

49 Sen cây nhiệt độ 38                                                   2 

50 Sen cây nhiệt độ 41                                                   2 

51 Sen cây nhiệt độ gạt 226                                                   2 

52 Sen cây đen bát tròn tăng áp- SSD15                                                   2 

53 Sen cây 29                                                   2 

54 Sen cây 31                                                   2 
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55
Bộ sen thấp vòi massage gắn chậu 

lavabo (có phụ kiện)
                                                  3 

56 Gương vuông khung thép vàng 50*70                                                   2 

57
Gương led tròn

KT: 50*50
                                                  2 

58
Gương dây da

KT: 50*50
                                                  2 

59 Phụ kiện Nano đen                                                   3 

60 Phụ kiện đen điểm vàng                                                   2 

62 Phụ kiện kalong 304                                                   2 

63
Chậu Lavabo đá phiên nguyên khối 

cao cấp 6010A
                                                  1 

65
Tủ chậu đen trắng 601/60B( mặt đá 

đen, chậu tròn trắng )
                                                  1 

66 Tủ chậu trắng cao cấp 8022/80A                                                   1 

67 Tủ chậu trắng chống xước cao cấp                                                   1 
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68
Tủ chậu hồng cao cấp 803/80H (Mặt 

đá vân mây 6P)
                                                  1 

69
Tủ chậu xanh cao cấp 803/80X (Mặt 

đá trắng, lavabo đen vuông)
                                                  1 

70 Tủ chậu PVC 8020/80B                                                   1 

71 Chậu tủ PVC 8081-80                                                   1 

72 Tủ chậu PVC 805/80                                                   1 

73
Tủ chậu PVC xám tay nắm vàng 

8020/60
                                                  1 

74 CHậu tủ PVC cao cấp 2308/100                                                   1 

75
Tủ chậu cao cấp 8023/80 (Chậu 15P 

đá vân mây xám)
                                                  1 

76 Tủ chậu PVC 8602/60B                                                   1 
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77
Tủ chậu PVC cánh trắng viền vàng 

K02/80
                                                  1 

78 Bộ tủ chậu PVC 8089/80A                                                   1 

79 Bộ tủ chậu PVC 805/100                                                   1 

80 Dây cấp bệt ngắn 3 lớp                                                 25 

81 Dây cấp nóng lạnh                                                 25 

82 Bộ Xịt 01                                                 20 

83 Ga táo thoát sàn 304 (12*12)                                                 20 

84 Vòi rửa bát 43                                                   2 

85
Vòi rửa bát đầu rút có rổ (xám đen) 

44D
                                                  2 

86 Vòi rửa bát 46                                                   2 
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87 Vòi rửa bát 40C (Xám đen)                                                   2 

88 Vòi rửa bát mạ Crom 44B                                                   2 

89 Vòi rửa bát đầu rút xám 31B                                                   2 

90 Vòi Lavabo 52C vàng                                                   1 

91 Vòi Lavabo 08                                                   1 

92 Vòi Lavabo 68 (30cm)                                                   1 

93 Vòi lavabo 88                                                   2 

94 Vòi lavabo 90A                                                   2 

95 Vòi Lavabo 34 (Hình máng 30cm)                                                   1 

96 Vòi lavabo 89A                                                   1 
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97 Vòi lavabo 87A                                                   2 

98 Vòi Lavabo 87B                                                   2 

99 Vòi Lavabo Mã 07 ( 30cm )                                                   1 

100 Vòi lavabo 14                                                   1 

101 Vòi lavabo 25                                                   2 

102 SVLVB-11                                                   2 

103 SVLVB-26                                                   2 

104 SVLVB-32                                                   2 

105 Vòi sen tắm- SVS01                                                   1 

106
Chậu rửa bát Nano 11 đen 1 hố 

(75*46) kèm vòi và thớt
                                                  2 
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107 Chậu đúc 2 hố có bàn 304 (100*48)                                                   2 

108
Chậu rửa bát Nano đen 1 hố (75*46) 

kèm vòi và thớt
                                                  2 

109
Chậu rửa bát nano đa năng 

201(100*48)
                                                  2 

110
Chậu rửa bát nano 01B(78*46) k kèm 

vòi
                                                  1 

111 Bồn tắm dài kính Massage 05                                                   1 

112 Bồn tắm massage thỏi vàng-MS09                                                   1 

113 Bồn tắm ngâm thư giãn trắng - BT01                                                   1 

114
Bồn tắm góc massage:

KT: 1200x1200
                                                  1 

115 Bồn tắm chữ nhật Massage 08                                                   1 

116 Máy rửa bát Sminano- SMRB01                                                   1 

117 Máy rửa bát Sminano- SMRB02                                                   1 
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118 Hút mùi cảm ứng trắng, kính cong 03                                                   3 

119 Hút mùi cảm ứng kính vát đen  HY70                                                   3 

120 Hút mùi cảm biến kính đen                                                   3 

121 Hút mùi chữ T inox TX06                                                   3 

122 Hút mùi cảm biến tự động 701                                                   3 

123 Bếp từ 268                                                   3 

124 Bếp từ 068                                                   3 

125 Bếp từ viền inox vuông 202S                                                   3 

126 Bếp từ 206S                                                   3 

127 Bếp từ 201S                                                   3 

128 Bếp 3 từ 389S                                                   3 

129 Bếp từ mặt vuông cao cấp 304                                                   3 
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130 Bếp từ 999                                                   3 

131 Máy lọc gầm ETG-102G                                                   5 

132 Máy lọc nước ETG-102T                                                   5 

133 Máy lọc nước ETG-102NL                                                   5 


